
TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

Địa điểm: 416 Đường số 10, P.9, Q.Gò Vấp, Tp.HCM

LT TH LT TH LT TH

1 0234 Ka' Bút 25/12/1993 Lâm Đồng 9.0 8.0 1.0 8.0 9.0 8.50 Đậu Giỏi

2 0235 Hồ Thị Mỹ Dung 31/08/1993 Đà Nẵng 1.0 9.5 1.5 9.5 1.0 5.30 Hỏng

3 0236 Trần Thị Kim Hoa 09/10/1995 Bình Phước 3.0 8.0 2.0 8.0 3.0 5.50 Đậu Trung bình

4 0237 Nguyễn Thị Thanh Huyền 08/07/1996 Bà Rịa-Vũng Tàu 4.5 8.0 1.0 8.0 4.5 6.30 Đậu Trung bình

5 0238 Đinh Sơn Lộc 17/01/1995 Đồng Tháp 0.0 8.0 2.5 8.0 0.0 4.00 Hỏng

6 0239 Thái Bảo Ngọc 28/11/1995 Bến Tre 5.0 6.0 3.5 6.0 5.0 5.50 Đậu Trung bình

7 0240 Thạch Thanh Phong 08/10/1995 Trà Vinh 3.0 5.5 3.5 5.5 3.0 4.30 Hỏng

8 0241 Bùi Thị Tuyết Sang 09/11/1996 Long An 6.0 7.0 2.5 7.0 6.0 6.50 Đậu Trung bình

9 0242 Vương Đình Triệu 30/03/1996 Hải Dương 7.0 3.0 0.0 0.0 7.0 3.0 5.00 Đậu Trung bình

10 0243 Nguyễn Thị Thu Thảo 05/01/1994 Bình Thuận 6.5 7.0 0.0 7.0 6.5 6.80 Đậu Trung bình

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2017
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BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA CHỨNG CHỈ B TIN HỌC
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